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MÔ HÌNH CÂN BẰNG TỔNG QUÁT CỦA NỀN KINH TẾ TRAO ĐỔI
THE GENERAL EQUILIBRIUM MODEL OF EXCHANGE ECONOMY
TS. NGUYỄN THỊ ĐỖ HẠNH
Bộ môn Toán, Khoa Cơ sở Cơ bản

Tóm tắt
Bài báo mô tả một mô hình cân bằng tổng quát đơn giản không có sản xuất. Việc chứng minh tồn tại cân bằng được phác hoạ trong một ví dụ cụ thể. Cuối cùng là một vài chú ý cho những mô hình mà một vài điều kiện không được thoả mãn.
Abstract
The article describes a simple general equilibrium model without production. The proof of the existence of equilibrium will be sketched in an example. We end the article by considering some model of economies in which one of the conditions is not satisfied.
Keywords: general equilibrium, exchange economy

1. Mô hình
	Xét mô hình đơn giản với 2 mặt hàng và 2 người tiêu dùng. Mỗi người tiêu dùng  có một hàm lợi ích  (), là hàm lồi và tăng ngặt trên . Giả sử mỗi người tiêu dùng  có vecto tài sản ban đầu  với các phần tử dương. Ký hiệu giá của các mặt hàng tương ứng là .
	Mỗi người tiêu dùng  cần giải bài toán sau đây:

Ký hiệu vecto  là một nghiệm của bài toán trên. Đó chính là nhu cầu của người tiêu dùng .
	Một trạng thái cân bằng là một dãy các giá trị về giá và nhu cầu tương ứng  thoả mãn:
	i) Với mỗi ,  là nghiệm bài toán của người tiêu dùng ;
	ii) Tổng nhu cầu bằng tổng tài sản mà thị trường có: 
2. Các tính chất
· Hàm  liên tục trên .
· Nếu  thì . 
    	Tức là nếu mặt hàng nào có giá rất rẻ thì nhu cầu về mặt hàng đó sẽ khá lớn.
· Trạng thái cân bằng luôn tồn tại và duy nhất.
Vậy trong thị trường tồn tại một mức giá, mà với mức giá đó tất cả người tiêu dùng đều tối ưu hoá lợi ích của mình. Giá cân bằng đó là duy nhất.
3. Ví dụ
	Xét mô hình thị trường với hàm lợi ích có dạng logarit. Cụ thể hàm lợi ích của người tiêu dùng  là:

Xét giá  và cố định vecto giá . Dễ thấy nhu cầu đối với các loại hàng hoá của người tiêu dùng  là:

Tổng nhu cầu đối với hàng hoá thứ nhất và thứ hai tương ứng là:

Vì các hàm trên đều thuần nhất bậc 0 với  nên ta có thể giả sử .
Tại điểm cân bằng thì tổng nhu cầu bằng tổng hàng hoá trên thị trường. Do đó ta có các phương trình:


Theo luật Walras ta chỉ cần giải 1 trong 2 phương trình trên. Khi đó có thể viết:

Đặt:

và định nghĩa các ánh xạ:

Dễ thấy các ánh xạ trên liên tục và  Theo định lý Brouwer, tồn tại một vecto  sao cho . Hơn nữa  với mọi . Điều đó chứng tỏ  là giá tại điểm cân bằng. Hơn nữa giá này duy nhất do tính lồi và tăng ngặt của hàm lợi ích.	
4. Một vài nhận xét
	Trong một mô hình thị trường đơn giản có trao đổi hàng hoá, luôn tồn tại một mức giá sao cho thị trường là cân bằng, tại đó tất cả người tiêu dùng đều đạt được lợi ích tối đa. Việc chứng minh toán học khá đơn giản dựa vào định lý điểm bất động Brouwer. 
	Một giả thiết quan trọng là giả thiết số lượng hàng hoá ban đầu  có giá trị dương dẫn đến mức giá là các số dương . Trong thị trường có thương mại mua bán mở, số lượng mặt hàng không bị chặn dưới, khi đó phải thêm điều kiện về No-Arbitrage để đảm bảo tồn tại nghiệm cho bài toán của từng người tiêu dùng.
	Trong trường hợp thị trường có nhiều hơn 2 người tiêu dùng thì việc xây dựng ánh xạ  sẽ phức tạp hơn.
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